
Bằng số Bằng chữ

1 46 Mai Thị Thúy 16/08/1987 Giáo viên văn hóa tiểu học CĐDC 90.00 5 95.00 Chín mươi lăm

2 42 Nguyễn Thị Thanh 14/03/1986 Giáo viên văn hóa tiểu học Con liệt sỹ 88.50 5 93.50 Chín ba phẩy năm

3 12 Nguyễn Thị Giang 08/02/1999 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 91.00 91.00 Chín mươi mốt

4 13 Mai Thị Hằng 08/10/1988 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 91.00 91.00 Chín mươi mốt

5 8 Nguyễn Thị Dung 22/11/1997 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 91.00 91.00 Chín mươi mốt

6 41 Lường Thị Quỳnh 14/09/1994 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 90.50 90.50 Chín mươi phẩy năm

7 14 Trần Thị Hảo 03/11/1999 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 90.00 90.00 Chín mươi

8 2 Nguyễn Thị Vân Anh 11/08/1997 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 89.00 89.00 Tám mươi chín 

9 9 Nguyễn Thị Dung 25/12/1997 Giáo viên văn hóa tiểu học Dân tộc TS 83.00 5 88.00 Tám mươi tám

10 25 Lê Thị Liên 15/07/1986 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 88.00 88.00 Tám mươi tám

11 28 Lê Thị Lý 10/08/1992 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 87.50 87.50 Tám bảy phẩy năm

12 44 Trịnh Thị Thiết 04/10/1988 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 85.00 85.00 Tám mươi lăm

13 20 Lý Thị Huế 06/09/1998 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 83.50 83.50 Tám ba phẩy năm

14 19 Từ Thị Hoài 07/08/1995 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 82.50 82.50 Tám hai phẩy năm

15 23 Trịnh Thanh Huyền 26/06/1987 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 82.50 82.50 Tám hai phẩy năm

16 17 Lê Thị Hoa 21/09/1994 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 81.50 81.50 Tám mốt phẩy năm

17 32 Nguyễn Thị Nguyệt 28/08/1999 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 81.50 81.50 Tám mốt phẩy năm

18 37 Lê Văn Oai 08/03/1977 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 71.50 71.50 Bảy mốt phẩy năm

19 6 Dương Thị Chinh 04/05/1998 Giáo viên văn hóa tiểu học Không 57.50 57.50 Năm bảy phẩy năm

Danh sách gồm có 19 người
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